
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này kèm hình ảnh minh họa trước khi sử dụng 
sản phẩm và cất giữ hướng dẫn cẩn thận để tham khảo sau này.

Roborock F25 Pro Turbo
Hướng dẫn sử dụng máy hút bụi ướt và khô
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Hạn chế sử dụng

Thông Tin An Toàn

 • Không sử dụng sản phẩm này ngoài trời 
hoặc trong môi trường thương mại hay 
công nghiệp. Sản phẩm này chỉ để dùng 
trong gia đình.

 • Không cất giữ sản phẩm trong xe hơi để 
ngăn nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp làm 
ảnh hưởng đến tuổi thọ pin.

 • Không được sạc hoặc xả bộ pin của máy 
hút bụi này trong môi trường có độ ẩm 
cao, hoặc nhiệt độ trên 40°C (104°F) hoặc 
dưới 4°C (39°F).

 • Sử dụng chổi bảo trì cẩn thận để tránh bị 
thương. Tránh xa tầm tay trẻ em.

 • Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo 
chúng không đùa nghịch với thiết bị này.

 • Thiết bị này không dành cho những người 
(kể cả trẻ em) có thể lực, khả năng giác 
quan hoặc tâm thần yếu, hoặc thiếu kinh 
nghiệm và kiến thức sử dụng, trừ khi họ 
được giám sát hoặc hướng dẫn về cách sử 
dụng thiết bị bởi người chịu trách nhiệm 
về sự an toàn của họ (CB).

 • Thiết bị này có thể được sử dụng bởi trẻ 
từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy 
giảm thể lực, khả năng giác quan hoặc trí 
tuệ hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
nếu họ được giám sát hoặc hướng dẫn 
sử dụng máy theo cách an toàn và hiểu 
những nguy hiểm liên quan. Trẻ em không 
được đùa nghịch với thiết bị này. Không 

nên cho trẻ thực hiện việc lau chùi và bảo 
trì thiết bị nếu không có sự giám sát của 
người lớn (EU).

 • Để đáp ứng các yêu cầu về tiếp xúc với sóng 
RF, cần duy trì khoảng cách tối thiểu 20 cm 
giữa thiết bị này và người trong quá trình 
thiết bị hoạt động. Để đảm bảo tuân thủ, 
khuyến cáo không nên vận hành thiết bị ở 
khoảng cách gần hơn khoảng cách này.

 • Ăng-ten của thiết bị này không được đặt 
chung hoặc hoạt động đồng thời với bất 
kỳ ăng-ten hoặc bộ phát sóng nào khác.

 • Giữ cho tóc, quần áo rộng lùng thùng, 
ngón tay và tất cả các bộ phận cơ thể tránh 
xa khỏi các lỗ hở và bộ phận chuyển động.  

 • Tránh để chân tay và thú cưng tiếp xúc với đầu 
chổi đang xoay để ngăn ngừa thương tích.

 • Không chạm vào dây nguồn hoặc vận 
hành sản phẩm khi tay ướt để tránh bị 
điện giật.

 • Không hút bụi các vật đang cháy hoặc có 
khói (ví dụ như tàn thuốc chưa dập).

 • Không hút các vật cứng, nhọn (như vật 
liệu xây dựng, mảnh thủy tinh, đinh vít).

 • Sản phẩm này chỉ được sử dụng ở khu vực có 
độ cao dưới 3.000 mét so với mực nước biển.

 • Khi tự làm sạch và sấy khô, nhiệt độ của 
các bề mặt có thể tiếp cận được của dock 
sạc, chổi lăn và máy hút bụi sẽ ở mức cao. 
Vui lòng không chạm vào các bề mặt có 
thể bị nóng trong quá trình sử dụng. Chỉ 
chạm vào khi các bề mặt đã nguội.

 • Không hút bụi dây điện hoặc các loại cáp 
khác để tránh nguy hiểm.

 • Không sạc các loại pin không cho phép 
sạc lại (pin dùng một lần).

 • Để phục vụ cho quá trình sạc pin, chỉ sử 
dụng dock sạc có thể tháo rời Roborock 
MDS47HRR đi kèm với sản phẩm này.

 • Để giảm nguy cơ chấn thương do các bộ 
phận chuyển động, hãy tắt nguồn trước 
khi bảo trì.  

 • Không tháo rời, sửa chữa hoặc sửa đổi pin, 
dây nguồn hoặc dock sạc.

Pin và sạc pin 
CẢNH BÁO 

 • Trong lúc và ngay sau khi lau sàn, sàn nhà 
có thể ướt và trơn trượt. Để giảm nguy cơ 
trượt ngã, hãy điều chỉnh chế độ dọn dẹp 
phù hợp với loại sàn, điều kiện bề mặt, 
nhiệt độ và độ ẩm môi trường. Không đi 
lại trên sàn cho đến khi khô hoàn toàn.

 • Chỉ sử dụng sản phẩm theo Hướng dẫn 
sử dụng. Người dùng sẽ phải chịu mọi tổn 
thất hoặc hư hỏng do việc sử dụng không 
đúng cách.

 • Roborock và các nhà bán lẻ của hãng từ 
chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các 
thiệt hại gián tiếp, mang tính trừng phạt, 
ngẫu nhiên hoặc do hậu quả phát sinh 
từ việc sử dụng, lạm dụng hoặc không có 
khả năng sử dụng sản phẩm này. Tuyên 
bố miễn trừ trách nhiệm này không ảnh 
hưởng đến bất cứ quyền theo luật định 
nào mà có thể không được miễn trừ theo 
luật hiện hành.
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 • Không sạc máy hút bụi hoặc lắp đặt dock 
sạc gần các nguồn nhiệt hoặc những khu 
vực ẩm ướt (như lò sưởi hoặc phòng tắm).

 • Không vệ sinh hoặc chạm vào dây nguồn 
và dock sạc bằng khăn ướt, vải hoặc tay 
đang ướt.

 • Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc đứt, hãy 
ngừng sử dụng ngay lập tức và liên hệ với 
bộ phận dịch vụ hậu mãi.

 • Nếu không sử dụng sản phẩm trong một 
thời gian dài, hãy sạc đầy pin, rút phích 
cắm nguồn và cất giữ thiết bị ở nơi khô 
ráo, thoáng mát. 

 • Đảm bảo sạc pin ba tháng một lần để 
tránh pin bị xả quá mức.

 • Không vứt pin thải loại. Hãy gửi pin đến 
một tổ chức tái chế chuyên nghiệp.

 • Không để thiết bị hoặc pin tiếp xúc với 
nhiệt độ quá mức.

 • Cẩn thận với nguy cơ các cực của thiết bị 
chạy bằng pin hoặc pin bị đoản mạch bởi 
các vật kim loại.

Thay và thải bỏ pin
* Thông tin sau đây chỉ dành cho việc tháo, thay thế 

và thải bỏ pin, không dành cho các thao tác sử dụng 
thông thường.

* Trong tài liệu này, các thuật ngữ "pin" and "bộ pin" đều 
dùng để chỉ bộ pin.

Cảnh báo an toàn

 • Chúng tôi khuyến nghị liên hệ với bộ phận 
hỗ trợ sau bán hàng của Roborock hoặc 
đại lý để thay pin. Nếu bạn chọn tự thay 
pin, hãy đọc và hiểu kỹ tất cả các hướng 

dẫn và quy trình an toàn sau đây, thay pin 
theo Hướng dẫn Thay pin và xử lý pin theo 
Hướng dẫn thải bỏ pin.

 • Trẻ em và những người bị suy giảm khả 
năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, 
hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức 
không được tự tháo hoặc thay pin.

 • Thay pin ở nơi khô ráo, thông thoáng, 
cách xa các nguồn gây cháy và đảm bảo 
tay cũng như dụng cụ đều khô ráo.

 • Không sử dụng dụng cụ sắc nhọn để tháo 
hoặc lắp pin. Làm thủng pin có thể gây 
đoản mạch bên trong, dẫn đến quá nhiệt, 
cháy hoặc nổ.

 • Khi lắp pin, đảm bảo pin đã khớp hoàn 
toàn vào vị trí và tất cả các vít đều được 
siết chặt. Nếu không, lớp đệm kín của vỏ 
có thể bị ảnh hưởng và khả năng chống 
nước có thể không còn hiệu quả, dẫn đến 
rò điện hoặc ăn mòn.

 • Nếu bạn sử dụng pin tương thích, hãy 
đảm bảo thông số kỹ thuật của pin phù 
hợp với thông số được nêu trong hướng 
dẫn sử dụng.

 • Nếu bạn sử dụng pin tương thích, hãy 
đảm bảo pin đáp ứng các yêu cầu mới 
nhất của EN 62133-2, EN IEC 55014-1, EN 
IEC 55014-2 và Quy định (EU) 2023/1542. 
Khi được lắp vào và vận hành cùng với 
thân máy chính, pin cũng phải tuân thủ 
Chỉ thị Điện áp thấp 2014/35/EU và Chỉ thị 
EMC 2014/30/EU.

 •  Mọi sự cố, tổn thất hoặc thương tích 
phát sinh do sử dụng pin tương thích 

Hướng dẫn thay pin
Quy trình tháo và lắp
1. Tháo các vít và tháo nắp màn hình.
2. Ngắt đầu nối màn hình.
3. Tháo các con vít đang cố định giá đỡ pin.
4. Tháo giá đỡ pin ra.
5. Ngắt đầu nối dây nguồn. 
6. Ngắt các đầu cực nguồn của quạt gió 

(cực dương và cực âm) và đầu nối giao 
tiếp của quạt gió.

7. Tháo pin ra.
8. Để lắp lại pin, hãy thực hiện các bước trên 

theo trình tự ngược lại.
Lưu ý:
 • Trong quá trình tháo pin, không sử dụng dụng cụ kim 
loại (chẳng hạn như tua vít hoặc nhíp) để chạm vào 
các cực dương và cực âm của pin, nhằm tránh đoản 
mạch gây hư hỏng pin hoặc tạo ra nguy cơ mất an 
toàn.

 • Tháo toàn bộ bộ pin ra. Cẩn thận để không làm hỏng 
vỏ pin để tránh gây đoản mạch hoặc rò rỉ các chất 
nguy hiểm.

 • Trong trường hợp pin bị rò rỉ, hãy lập tức đeo thiết bị 
bảo hộ (như găng tay và khẩu trang), và đưa pin bị rò 
rỉ đến khu vực ngoài trời thông thoáng. Để pin tại đó 
và theo dõi trong một khoảng thời gian để đảm bảo 
không có nguy cơ tự cháy và rò rỉ đã ngừng. Sau đó, 
đặt pin vào túi kín và xử lý theo Hướng dẫn thải bỏ pin.

 • Nếu pin tiếp tục rò rỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với chất 
lỏng rò rỉ. Không chạm vào chất lỏng bằng tay không 
và tránh để chất lỏng tiếp xúc với mắt, da và quần áo. 
Chất lỏng rò rỉ từ pin có thể gây kích ứng da hoặc mắt, 
bỏng hóa chất hoặc các thương tích khác. Nếu chất 
lỏng từ pin tiếp xúc với da, lập tức rửa kỹ vùng da bị 

hoặc không tuân thủ các hướng dẫn thay 
pin dưới đây sẽ do người dùng chịu trách 
nhiệm.
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Hướng dẫn thải bỏ pin
 • Không sử dụng lại pin đã tháo ra. Nhanh 
chóng thải bỏ pin sớm nhất có thể bằng 
cách mang đến trung tâm dịch vụ chính 
thức, điểm thu gom được ủy quyền, kênh 
tiếp nhận pin của đại lý hoặc điểm thu gom 
chất thải nguy hại của địa phương. Không 
vứt bỏ pin cùng với rác thải sinh hoạt.

 • Không tháo rời, đốt, chôn lấp hoặc xả pin 
xuống cống. Pin thải phải được xử lý tại cơ 
sở tái chế chuyên dụng được EU phê duyệt.

 • Trước khi thải bỏ, bảo quản pin đã tháo ở 
nơi khô ráo, sạch sẽ, thông thoáng, mát và 
tối, với nhiệt độ môi trường từ 10°C (50°F) 
đến 25°C (77°F). Tránh ánh nắng trực tiếp, 
nhiệt độ cao (>40°C/104°F), độ ẩm, môi 
trường dễ cháy và hiện tượng ngưng tụ. 
Giữ pin tránh xa lửa, nguồn nhiệt, tĩnh 
điện, vật dẫn điện bằng kim loại và các 
chất oxy hóa mạnh. Không bảo quản pin 
cùng với các vật bằng kim loại như tiền 
xu, chìa khóa hoặc nhẫn để tránh đoản 
mạch hoặc hiện tượng thoát nhiệt. Không 
làm hỏng lớp bọc cách điện của pin và giữ 
đầu nối được cách điện. Không tháo rời, 

Giải Thích Các Ký Hiệu 
Quốc Tế

 – Chỉ sử dụng trong nhà.

Vận chuyển
 • Khuyến cáo nên vận chuyển sản phẩm 
trong bao bì gốc.

nghiền, làm thủng, làm rơi hoặc va đập 
pin.

 • Pin thải phải được thu gom riêng và bảo 
quản theo từng loại, không được trộn lẫn 
với các chất thải khác.

 • Khi mang pin đến điểm xử lý, điểm thu 
gom được ủy quyền, kênh tiếp nhận pin 
của đại lý hoặc điểm thu gom chất thải 
nguy hại của địa phương, hãy đảm bảo 
pin còn nguyên vẹn, không bị phồng, rò 
rỉ hoặc hư hỏng. Vận chuyển pin trong 
bao bì chống cháy, chống đâm thủng và 
cách điện. Cố định pin chắc chắn để tránh 
pin bị rung lắc, bị đè ép hoặc đoản mạch. 
Không vận chuyển pin cùng với các vật 
liệu dễ cháy, dễ nổ hoặc ăn mòn. Pin bị hư 
hỏng hoặc rò rỉ phải được đặt kín trong 
vật chứa chống cháy hoặc chống cháy 
trước khi vận chuyển. Không vận chuyển 
trực tiếp pin bị hư hỏng.

Thông Tin Quy Định
Quét mã QR bên dưới để xem thông tin về pin 
và thông tin về bao bì sản phẩm.

ảnh hưởng bằng xà phòng dịu nhẹ và nước. Nếu chất 
lỏng vào mắt, không dụi mắt; rửa kỹ bằng nước sạch 
trong ít nhất 15 phút và lập tức đi khám. Nếu tình 
trạng kích ứng hoặc khó chịu vẫn tiếp diễn sau khi tiếp 
xúc, hãy nhanh chóng đi khám bác sĩ.

 • Trong trường hợp pin bị rò rỉ, sử dụng vật liệu thấm 
hút trơ (chẳng hạn như cát khô) để khoanh vùng và 
thu gom chất lỏng từ pin. Vật liệu được sử dụng để 
thấm hút chất lỏng rò rỉ phải được xử lý theo quy định 
của địa phương.
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Giới Thiệu Sản PhẩmA Lắp Đặt Sản PhẩmB

A1 Máy hút bụi

 • Nhấn: Bắt đầu vận hành / Vào chế độ 
chờ lệnh

 • Nhấn và giữ trong 2 giây khi máy hút 
bụi đang chờ lệnh: Tắt nguồn

 • Nhấn: Chuyển sang chế độ TỰ ĐỘNG/ 
TỐI ĐA/TIẾT KIỆM/Chế độ hút và lau

 • Nhấn và giữ trong 2 giây trong khi 
sạc: Chuyển sang chế độ Sấy Nhẹ / 
Sấy Nhanh

 • Nhấn trong khi đang sạc: Bắt đầu/
Tạm dừng tự làm sạch

 • Nhấn và giữ trong 2 giây trong khi 
sạc: Bắt đầu/Dừng sấy khô

 • Nhấn và giữ trong khi vệ sinh: Tăng 
cường khả năng làm sạch

—Nguồn

—Chuyển chế độ

—Tự làm sạch

A1-2—Loa ngoài
A1-3—Tay cầm
A1-4—Lỗ nhả tay cầm
A1-5—Mấu nhả chổi lăn
A1-6—Màn hình LED
A1-7—Nút nhả bình chứa nước bẩn

 • Để dừng quá trình tự làm sạch hoặc sấy khô, hãy nhấn 
nút  trong khi đang sạc.

 • Bộ lọc được tích hợp sẵn trong bình chứa nước bẩn.

Lưu ý:

A1-8—Tay cầm bình chứa nước bẩn
A1-9—Bình chứa nước bẩn  
A1-10—Cổng châm bình chứa nước sạch
A1-11—Cổng châm nước lau sàn
A1-12—Nút nhả bình chứa nước sạch
A1-13—Bình chứa nước sạch
A1-14—Chổi lăn

A2 Dock sạc
A2-1—Khay sấy khô
A2-2—Cửa khí sấy khô
A2-3—Tiếp điểm sạc

A5 Chổi bảo trì

A4 Bộ lọc

A3 Dây nguồn

A6 Màn hình LED

B2-1—Lật ngược dock sạc, cắm dây nguồn 
vào dock và cuộn gọn dây thừa vào 
khe chứa dây để giữ cho mọi thứ 
thật gọn gàng.

B2-2—Đặt dock sạc trên sàn phẳng, cứng 
chắc và cắm phích điện vào.

B1-1—Đấu nối tay cầm vào thân máy cho 
đến khi khớp vào vị trí. Các nút bấm 
trên tay cầm phải hướng về phía 
trước.

B1 Lắp tay cầm

B2 Cắm phích điện dock sạc

B1-2—Để tháo tay cầm, hãy cắm một vật 
hình bút vào lỗ nhả tay cầm ở mặt 
sau của thân máy chính và nhấn 
xuống. Giữ tay cầm và kéo ra. 

Lưu ý:
 • Không đặt dock sạc ở các vị trí ẩm ướt hoặc gần các 
nguồn nhiệt, chẳng hạn như phòng tắm, nhà bếp 
hoặc bộ tản nhiệt.

 • Chổi bảo trì có thể được đặt trong rãnh ở phía sau 
dock sạc.

A1-1—Kích hoạt tăng cường

 • Tắt: WiFi được tắt
 • Nhấp nháy chậm: Đang chờ kết nối
 • Nhấp nháy nhanh: Đang kết nối
 • Luôn bật: Đã kết nối WiFi

A6-1—  Chế độ hút và lau
A6-2—  Chế độ TIẾT KIỆM
A6-3—  Chỉ báo sấy khô
A6-4—  Chỉ báo mức pin 
A6-5—  Chế độ TỰ ĐỘNG
A6-6—  Chế độ TỐI ĐA
A6-7—  Dải đèn và chỉ báo lỗi
A6-8—  Chỉ báo WiFi
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Tìm kiếm "Roborock" trên App Store hoặc 
Google Play hoặc quét mã QR để tải xuống 
và cài đặt ứng dụng.

1. Tải về ứng dụng

C1-1—Nắm chắc tay cầm bình chứa nước 
sạch, nhấn nút nhả và kéo bình chứa 
nước sạch lên trên hơi nghiêng một 
góc để tháo ra.

Hướng Dẫn Sử DụngC

C1 Châm nước bình chứa nước 
sạch

Giữ máy ở chế độ sạc hoặc chế độ chờ lệnh 
với màn hình bật. Nhấn và giữ các nút  
và  đồng thời cho đến khi bạn nghe thấy 
thông báo bằng giọng nói "Đang đặt lại 
WiFi". Quá trình thiết lập lại hoàn tất khi chỉ 
báo WiFi nhấp nháy chậm. Khi đó máy hút 
bụi sẽ đợi kết nối.

Nếu bạn không thể kết nối với máy hút bụi do 
cấu hình bộ định tuyến, quên mật khẩu hoặc bất kỳ lý 
do nào khác, hãy đặt lại WiFi và thêm máy hút bụi của 
bạn dưới dạng thiết bị mới.

Lưu ý:

2. Đặt lại WiFi

Mở ứng dụng Roborock, nhấn vào "Thêm 
thiết bị" hoặc nút "+" trên trang chủ, và 
thêm thiết bị của bạn vào theo hướng dẫn 
trong ứng dụng.

Lưu ý:
 • Quy trình thực tế có thể thay đổi do các bản cập nhật 
ứng dụng liên tục. Hãy làm theo các chỉ dẫn được đưa 
ra trong ứng dụng.

 • Chỉ hỗ trợ WiFi 2,4 GHz.

3. Thêm thiết bị

C1-2—Mở nắp cổng châm bình chứa nước 
sạch, thêm nước máy, sau đó đóng 
chặt nắp.

C1-3—Mở nắp cổng châm nước lau sàn, 
thêm một lượng nước lau sàn vừa 
phải, sau đó đóng chặt nắp.

Lưu ý:
 • Để tránh làm biến dạng bình chứa nước sạch, không 
được dùng nước nóng quá 60°C.

 • Để ngăn ngừa ăn mòn hoặc hư hỏng, không sử dụng 
bất cứ chất khử trùng nào. Chỉ sử dụng các loại nước 
lau sàn được Roborock khuyến nghị.

 • Để cải thiện hiệu suất làm sạch, chúng tôi khuyến cáo 
bạn nên thêm nước lau sàn vào cổng châm nước lau 
sàn trước khi sử dụng. Trong quá trình làm sạch, máy 
sẽ tự động trộn nước lau sàn với nước sạch dựa trên tỷ 
lệ cài sẵn. Bỏ qua bước này nếu bạn không cần nước 
lau sàn cho việc làm sạch hằng ngày. 

C1-4—Lắp lại bình chứa nước sạch vào đầu 
làm sạch. Nhấn xuống nhẹ nhàng 
cho đến khi khớp vào vị trí.

Dùng chân ấn nhẹ vào một bên đầu làm 
sạch, đồng thời giữ tay cầm khi máy đang 
chờ lệnh. Sau đó, nghiêng tay cầm về sau 
để mở khóa thiết bị. Thiết bị sẽ tự động bắt 
đầu vận hành.

C2 Khởi động máy hút bụi

Không đặt máy hút bụi ở trạng thái lật ngược. 
Luôn để cho máy hút bụi nằm phẳng với các nút trên 
tay cầm hướng lên.

Lưu ý:

C3 Làm sạch nằm phẳng

Nhấn nút  để chuyển đổi giữa các chế độ 
TỰ ĐỘNG, TỐI ĐA, TIẾT KIỆM, Chế́ độ hút 
và lau. Màn hình sẽ hiển thị biểu tượng của 
chế độ hiện tại.

C4 Chuyển đổi chế độ

Máy hút bụi có thể được đặt nằm phẳng để 
dễ dàng làm sạch gầm giường, tủ và các 
thiết bị khác. Để làm vậy, hãy hạ tay cầm 
trong khi sử dụng máy. Trong quá trình lau 
dọn gầm thấp, dung tích khả dụng của bình 
chứa nước bẩn sẽ giảm. Vì vậy, khuyến cáo 
bạn nên đổ sạch bình chứa nước bẩn trước 
khi làm sạch gầm đồ nội thất và các thiết bị.

Kết Nối Với Ứng Dụng

Đối với các vết bẩn cứng đầu, nhấn và giữ 
nút Kích hoạt tăng cường để vệ sinh sâu tại 
vị trí cần làm sạch. Nhả nút để trở về chế độ 
vệ sinh thông thường.

Tăng cường làm sạch
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C5-1—Dải đèn báo màu đỏ liên tục: Đã xảy 
ra lỗi

Trong quá trình sử dụng, máy hút bụi sẽ 
phát ra cảnh báo bằng âm thanh và đèn 
báo khi bình chứa nước bẩn đầy hoặc bình 
chứa nước sạch hết nước. Trong trường hợp 
này, hãy đổ hết bình chứa nước bẩn hoặc 
châm đầy bình chứa nước sạch trước khi 
tiếp tục vệ sinh.

C5 Cảnh báo mực nước

C6 Đổ hết bình chứa nước bẩn
C6-1—Giữ tay cầm bình chứa nước bẩn, 

nhấn nút nhả và nghiêng bình về 
phía sau để tháo. 

C6-2—Nhẹ nhàng kéo tay cầm nắp bình 
chứa lên để tháo nắp, sau đó đổ hết 
bình chứa nước bẩn.

C6-3—Lắp lại nắp bình chứa. Nghiêng bình 
chứa nước bẩn, lắp phần đáy vào lại 
máy hút bụi, sau đó nhẹ nhàng đẩy 
vào trong cho đến khi khớp vào vị trí.

1. Khóa máy hút bụi lại khi máy đang chờ 
lệnh và đặt lên dock sạc. Quá trình sạc 
sẽ bắt đầu khi bạn nghe thấy thông báo 
bằng giọng nói: "Đã bắt đầu sạc. Vui lòng 
bắt đầu tự làm sạch."

C7 Sạc pin và tự làm sạch

2. Nhấn nút  để bắt đầu/tạm dừng quá 
trình tự làm sạch.

3. Sau khi hoàn tất quá trình tự làm sạch và 
sấy khô, hãy làm theo hướng dẫn bằng 
giọng nói và nhanh chóng đổ hết nước 
trong bình chứa nước bẩn, sau đó vệ sinh 
bình để tránh gây mùi khó chịu.

Lưu ý:
 • Đảm bảo rằng bình chứa nước sạch và bình chứa nước 
bẩn nằm đúng vị trí để quá trình tự làm sạch và sấy 
khô có hiệu quả tối ưu.

 • Sản phẩm được trang bị bộ pin sạc lithium-ion hiệu 
suất cao tích hợp. Để duy trì hiệu suất pin tối ưu, hãy 
sạc sản phẩm ngay sau mỗi lần sử dụng.

 • Luôn đặt máy hút bụi trở lại dock sạc sau khi sử dụng 
để ngăn ngừa vệt nước trên sàn nhà.

Khi quá trình tự làm sạch hoàn tất, giai đoạn 
sấy khô sẽ tự động bắt đầu. Trong khi sạc, 
nhấn và giữ nút  trong 2 giây để chuyển 
đổi giữa các chế độ sấy khô. Để bắt đầu sấy 
khô trực tiếp, hãy nhấn và giữ nút  trong 
2 giây khi máy đang sạc.

Sấy khô

 • Bạn có thể tắt chế độ sấy khô tự động trong ứng dụng.
 • Bạn có thể điều chỉnh hoặc lên lịch tự làm sạch và sấy 
khô ngay trong ứng dụng.

 • Tính năng tự làm sạch và sấy khô chỉ sử dụng được khi 
máy hút bụi đang sạc và có mức pin đủ. Mức pin cần 
thiết này sẽ thay đổi tùy vào chế độ sấy khô. Nếu máy 
hút bụi đang ở chế độ sấy nhanh nhưng mức pin yếu, 
máy sẽ tự động chuyển sang chế độ sấy nhẹ.

 • Tránh xa khu vực dock sạc trong quá trình tự làm sạch 
và sấy khô.

Lưu ý:

Lưu ý:Tay cầm trên nắp bình chứa này chỉ dùng để tháo 
nắp ra. Khi nhấc bình chứa nước bẩn, hãy cầm vào phần 
thân bình.

Sau khi thêm máy hút bụi vào ứng dụng, 
bạn có thể tùy chỉnh âm lượng và thay đổi 
ngôn ngữ thông báo bằng giọng nói ngay 
trong ứng dụng.

Cài đặt thông báo bằng giọng nói

Khi máy hút bụi đang ở chế độ chờ lệnh, hãy 
nhấn giữ đồng thời nút  và nút  trong 5 
giây cho đến khi bạn nghe thấy thông báo 
bằng giọng nói "Đang khôi phục cài đặt 
gốc". Khi đó máy sẽ được khôi phục về cài 
đặt gốc.

Khôi phục cài đặt gốc

Hủy kích hoạt WiFi 
Để ngắt kết nối máy hút bụi khỏi mạng WiFi, 
hãy nhấn và giữ các nút  và  cho đến 
khi bạn nghe thấy thông báo bằng giọng 
nói. Sau đó hãy chờ trong vòng 5 phút và 
WiFi sẽ tự động tắt. Nếu bạn muốn kết nối 
lại, vui lòng làm theo hướng dẫn kết nối 
tương ứng.

2. Nếu máy hút bụi không nhận được lệnh 
nào trong 5 phút chờ lệnh, máy sẽ tự 
động tắt nguồn. Để tắt máy thủ công, hãy 
nhấn và giữ nút  trong 2 giây khi máy 
đang chờ lệnh.

1. Khi bạn nhấn nút  hoặc dựng đứng 
máy khóa lại trong quá trình làm sạch, 
máy sẽ tạm dừng và chuyển sang chế độ 
chờ lệnh.

Chờ lệnh và tắt nguồn
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Bảo Dưỡng Định KỳD

 • Trước khi vệ sinh hoặc bảo trì sản phẩm, hãy bảo đảm 
máy hút bụi đã tắt nguồn hoặc tạm dừng và dock sạc 
đã được rút phích cắm.

 • Tần suất thay thế phụ kiện có thể thay đổi tùy theo 
điều kiện sử dụng thực tế. Nếu phát hiện bất kỳ dấu 
hiệu hao mòn bất thường nào, hãy thay thế linh kiện 
ngay lập tức.

 • Bộ lọc và sợi chổi lăn đã được xử lý bằng ion bạc 
kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa mùi hôi do vi khuẩn.

Lưu ý:

D1-1—Tháo bình chứa nước bẩn, kéo tay 
cầm trên nắp bình chứa lên để tháo 
nắp ra, rồi tháo bộ lọc ra khỏi nắp 
bình. Rửa sạch bộ lọc bằng nước 
lạnh và giũ sạch nước thừa.

D1 Bình chứa nước bẩn và bộ lọc

Tháo máy hút bụi khỏi dock sạc và tắt máy. 
Dùng khăn mềm, khô lau sạch bụi bẩn trên 
máy hút bụi.

Máy hút bụi

* Bình chứa nước bẩn: Làm sạch khi cần.
* Bộ lọc: Làm sạch hoặc thay thế khi cần. 

Lưu ý:
 • Phơi bộ lọc trong tối thiểu 24 giờ để bộ lọc hoàn toàn 
khô ráo trước khi lắp lại.

 • Không chạm vào bề mặt bộ lọc bằng tay, chổi hoặc vật 
sắc nhọn để tránh làm hỏng bộ lọc.

D1-2—Để các bộ phận khô hoàn toàn trước 
khi lắp lại vào máy.

D2 Bộ phân tách chất rắn-lỏng
* Làm sạch khi cần.

1. Để tháo bộ phân tách chất rắn-lỏng, hãy 
bóp vào phần dưới của chốt khóa nhanh 
ở cả hai bên.

2. Để lắp bộ phân tách này, hãy bóp nhẹ 
phần dưới của các chốt khóa nhanh và ấn 
chúng vào vị trí.

D3-1—Nắm chắc tay cầm bình chứa nước 
sạch, nhấn nút nhả và kéo bình chứa 
nước sạch lên trên hơi nghiêng một 
góc để tháo ra.

D3-2—Rửa sạch đáy bình chứa nước bằng 
nước sạch.

D3 Bình chứa nước sạch và chổi 
lăn

* Bình chứa nước sạch: Làm sạch mỗi 2-4 tuần một lần.
* Chổi lăn: Làm sạch khi cần và thay thế 3 tháng một lần.

D3-3—Nắm mấu nhả chổi lăn và kéo chổi 
lăn ra theo hướng của đầu làm sạch. 
Dùng chổi bảo trì đi kèm để loại bỏ 
chất bẩn khỏi chổi lăn, sau đó rửa 
sạch bằng nước sạch.

D3-4—Để thay chổi lăn, hãy dùng tuốc-nơ-vít 
đầu dẹt nhẹ nhàng cạy nắp chổi lăn ra. 
Sau đó lắp nắp chặn vào chổi lăn mới.

D3-5—�Lắp lại chổi lăn rồi đến bình chứa 
nước sạch.

Lưu ý:
 • Sử dụng chổi bảo trì cẩn thận để tránh bị thương.
 • Khi tháo nắp chổi lăn, không được giật mạnh nắp 
bằng tay cầm của nắp.

 • Để tránh hư hỏng tiềm ẩn, hãy luôn gắn chặt nắp chổi 
lăn trong khi vệ sinh chổi lăn.

Nếu máy không được sử dụng trong thời 
gian dài, hãy sạc đầy, rút phích cắm và bảo 
quản máy ở nơi khô ráo, thoáng mát. Tránh 
đặt máy dưới ánh nắng trực tiếp hoặc nơi có 
độ ẩm cao. Sạc pin cho máy ít nhất 3 tháng 
một lần để ngăn ngừa tình trạng xả pin quá 
mức.

Chăm sóc sản phẩm

1. Tắt nguồn máy hút bụi, đặt máy ở vị trí ổn 
định, rồi tháo bình chứa nước bẩn, bình 
chứa nước sạch và chổi lăn.

* Làm sạch khi cần.

D4 Đầu làm sạch và đường dẫn 
nước bẩn

2. Làm sạch khe lắp chổi lăn và đường dẫn 
nước bẩn bằng chổi bảo trì đi kèm.

3. Lắp lại chổi lăn, bình chứa nước sạch và 
bình chứa nước bẩn.

Không được xối rửa đầu làm sạch trực tiếp bằng nước.Lưu ý:

Lưu ý:
 • Không được xối rửa dock sạc trực tiếp bằng nước.
 • Khi có nước trên bề mặt của dock sạc, hãy lau sạch 
bằng một miếng vải mềm, khô. Không đặt dock sạc 
lộn ngược để tránh hư hỏng.

Rút phích cắm điện dock sạc và dùng khăn 
mềm, khô lau sạch bề mặt dock cùng các 
tiếp điểm sạc.

* Làm sạch khi cần.

D5 Dock sạc
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Model WD5M22A

Điện áp/dòng 
điện định mức     21,6 VDC 12 A

Pin
Pin Lithium-ion 21,6 
V/4.000 mAh (tiêu 
chuẩn)

Máy hút bụi

Thông Số Cơ Bản

Bộ sạc của dock

Model MDS47HRR

Điện áp đầu vào 
định mức 220-240 VAC

Tần số định mức 50-60 Hz

Dòng đầu vào 
định mức (khi 
sạc) 

0,35 A

Dòng đầu vào 
định mức (sấy 
khô) 

3 A

Đầu ra định mức 30 VDC 1 A

Pin sạc
Pin Lithium-ion 21,6 
V/4.000 mAh (tiêu 
chuẩn)

Dịch vụ WiFi

Giao thức 802.11b/g/n

Dải tần số 2.400-2.483,5 MHz

Công suất đầu 
ra tối đa ≤20 dBm

Thông số kỹ thuật WiFi
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Các Vấn Đề Thường Gặp
Vấn đề Giải pháp
Các vệt nước còn sót lại trên sàn, 
đầu làm sạch bị rò rỉ nước, hoặc 
máy không hút được nước trên 
sàn.

 • Tháo chổi lăn và bình chứa nước bẩn, kiểm tra đường dẫn nước bẩn và cổng hút bên trong khe lắp 
chổi lăn xem có tắc nghẽn không, đồng thời kiểm tra xem bộ lọc có bị tắc hoặc ẩm ướt không. Xác 
nhận rằng bình chứa nước bẩn và bộ lọc đã được lắp đúng cách, sau đó thử lại.

Màn hình LED không sáng lên và 
máy hút bụi không khởi động.  •Mức pin yếu. Hãy sạc pin trước khi sử dụng.

Xuất hiện mùi khó chịu khi sử 
dụng.  • Làm sạch chổi lăn, bình chứa nước bẩn và bộ lọc.

Tạo quá nhiều bọt khi lau dọn.
 • Không thêm bất cứ chất khử trùng nào vào bình chứa nước sạch hoặc xịt trực tiếp lên sàn. Chỉ sử dụng 
các loại nước lau sàn được Roborock khuyến nghị để tránh gây hư hỏng.

 • Không thêm nước lau sàn vượt quá lượng được khuyến nghị.
Máy hút bụi không sạc đúng cách 
hoặc quá trình sấy khô hay tự 
làm sạch bị gián đoạn.

 • Làm sạch các tiếp điểm sạc trên dock sạc và máy hút bụi.

Màn hình LED bật, nhưng máy 
hút bụi không phản hồi khi nhấn 
nút.

 • Nhấn và giữ nút  trong 10 giây để khởi động lại máy.

Không thể kết nối với WiFi.

 •WiFi bị tắt. Hãy đặt lại WiFi và thử lại.
 • Tín hiệu WiFi kém. Đảm bảo máy hút bụi được đặt ở khu vực có sóng WiFi ổn định.
 • Kết nối WiFi bất thường. Hãy đặt lại WiFi, tải xuống phiên bản ứng dụng mới nhất và thử lại.
 • Bất ngờ không thể kết nối được WiFi. Có thể xảy ra lỗi với cài đặt bộ định tuyến của bạn. Liên hệ với 
dịch vụ khách hàng của Roborock để được trợ giúp khắc phục sự cố.

Máy hút bụi có luôn tiêu thụ điện 
khi đang ở trên dock sạc không?

 •Máy hút bụi sẽ tiêu thụ điện năng khi được gắn vào dock sạc để duy trì hiệu suất pin, tuy nhiên mức 
tiêu thụ điện năng cực kỳ thấp.
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Chúng tôi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng thiết bị này tuân thủ các Chỉ thị và Tiêu chuẩn Châu 
Âu hiện hành, cùng với các bản sửa đổi liên quan. Toàn văn tuyên bố tuân thủ của Liên minh Châu Âu hiện có sẵn tại địa chỉ internet sau: 
https://global.roborock.com/pages/compliance

Tuyên bố tuân thủ của liên minh châu âu

Vui lòng truy cập liên kết sau để xem các giao diện mạng mà sản phẩm hiển thị, các dịch vụ được hiển thị thông qua các giao diện mạng cùng 
với thông tin các cảm biến gắn ngoài: 
https://global.roborock.com/pages/compliance

Chúng tôi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., theo đây tuyên bố rằng loại thiết bị vô tuyến điện WD5M14A tuân thủ Chỉ thị 
2014/53/EU. Toàn văn tuyên bố tuân thủ của Liên minh Châu Âu hiện có sẵn tại địa chỉ internet sau: 
https://global.roborock.com/pages/compliance

Thông tin WEEE
Thải bỏ đúng cách sản phẩm này. Dấu hiệu này cho thấy rằng sản phẩm này không được thải bỏ cùng với các chất 
thải sinh hoạt khác trên toàn bộ Liên minh Châu Âu (EU). Để ngăn chặn tác hại có thể xảy ra đối với môi trường 
hoặc sức khỏe con người từ việc thải bỏ chất thải không kiểm soát, hãy tái chế một cách có trách nhiệm để thúc đẩy 
việc tái sử dụng bền vững tài nguyên vật liệu. Để trả lại thiết bị đã qua sử dụng của bạn, vui lòng sử dụng hệ thống 
hoàn trả và thu gom hoặc liên hệ với nhà bán lẻ nơi sản phẩm được mua. Họ có thể lấy sản phẩm này để tái chế an 
toàn cho môi trường.

Thông tin bảo hành
Thời hạn bảo hành tùy theo các luật của quốc gia nơi sản phẩm được bán cũng như bên bán chịu trách nhiệm về việc bảo hành. 
Bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi về vật liệu hoặc tay nghề. 
Việc sửa chữa theo bảo hành chỉ được thực hiện bởi trung tâm dịch vụ được ủy quyền. Khi yêu cầu bồi hoàn theo bảo hành, vui lòng cung cấp 
hóa đơn mua hàng gốc (có ghi rõ ngày mua). 

Bảo hành không áp dụng trong các trường hợp: 
 • Hao mòn tự nhiên.
 • Sử dụng sai cách, ví dụ như quá tải thiết bị, dùng phụ kiện không chính hãng, hoặc tác động lực quá mạnh. 
 • Hư hỏng do các tác động ngoại lực. 
 • Hư hỏng do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng, ví dụ như đấu nối với nguồn điện lưới không phù hợp hoặc không tuân thủ hướng dẫn lắp đặt. 
 • Thiết bị đã bị tháo rời một phần hoặc toàn bộ.



Model sản phẩm: WD5M22A
Nhà sản xuất: Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd.
Địa chỉ nhà sản xuất: Room 1802, Building D1, Nanshan Zhiyuan, No.1001 Xueyuan Avenue, 
Changyuan Community, Taoyuan Street, Nanshan District, Shenzhen, P.R. China

Để xem thêm thông tin sản phẩm, hãy truy cập trang web của chúng tôi: www.roborock.com
Liên hệ trung tâm bảo hành: 
TP. Hồ Chí Minh: 028.7305.2368 
Hà Nội: 0287.3002.603 
Đà Nẵng: 023.6730.8889

Máy hút bụi ướt và khô


